    ỦY BAN NHÂN DÂN 
            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:         /TTr-UBND
	Đà Nẵng, ngày      tháng    năm 2020


TỜ TRÌNH 
Thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2020-2024

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa IX
Nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 13.

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTC ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về xây dựng bảng giá đất các loại đất giai đoạn 2020-2024 tại Công văn số 6825/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 19/12/2019; xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 105/TTr-STNMT ngày 27/02/2020 và trên cơ sở biểu quyết của các thành viên UBND thành phố thông qua việc lấy ý kiến bằng phiếu lấy ý kiến của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Công văn số: 623/VP-KTTC ngày 28/02/2020, Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa IX Nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 13 thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2020-2024 với các nội dung chính như sau:

I. Sự cần thiết xây dựng bảng giá các loại đất.
- Theo quy định tại khoản 1 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013: Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ; theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chỉ đạo xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 tại Công văn số 6825/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 19/12/2019. 

- Giá đất một số tuyến đường theo Quyết định 06/2019 của UBND thành phố có một số nhầm lẫn, không phù hợp với tình hình thực tế; bổ sung thêm một số tuyến đường mới được Hội đồng nhân dân thành phố đặt tên chưa có giá đất.
II. Mục đích, yêu cầu, đối tượng, phạm vi và nội dung điều tra, khảo sát, xây dựng bảng giá đất.

1. Mục đích, yêu cầu

- Việc điều tra, rà soát giá đất nhằm theo dõi biến động của giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường, phát hiện những điểm bất hợp lý phát sinh, bổ sung kịp thời những thay đổi so với bảng giá các loại đất tại Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng;

- Bảng giá đất phải xây dựng trên cơ sở thực tế và nằm trong khung giá đất toàn quốc;

- Bảng giá đất phải được xây dựng cụ thể, chi tiết cho từng loại đất ứng với mỗi khu vực, vị trí, các loại đường;
- Xây dựng bảng giá đất phải phù hợp với giá phổ biến thị trường trong điều kiện bình thường, không để tạo ra sự tăng giá một cách đột biến, bất thường;

- Phải phù hợp với khả năng thu nhập của người dân, hài hòa giửa lợi ích của người dân với lợi ích nhà nước.

- Bảo đảm quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi và quyền lợi chính đáng của người sử dụng đất.

2. Đối tượng, phạm vi và nội dung điều tra, khảo sát, xây dựng bảng giá đất. 

- Đối tượng điều tra, khảo sát: Khảo sát giá thị trường trên phạm vi toàn thành phố Đà Nẵng với 56 phường, xã.

- Nội dung khảo sát giá đất: các loại đất điều tra theo quy định tại Điều 10 Luật đất đai 2013. 
III. Trình tự thực hiện xây dựng bảng giá đất. 

Việc xây dựng bảng giá đất phải đảm bảo đúng quy trình, trình tự được quy định tại khoản 1 Điều 112 của Luật Đất đai 2013, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

IV. Kết quả xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020 - 2024.
Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024 được xây dựng trên cơ sở mặt bằng giá đất tại Quyết định 06/2019/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND thành phố; đồng thời sửa đổi, bổ sung những nội dung thay đổi so với Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND thành phố, cụ thể như sau:
1. Liên quan đến dự thảo giá đất tại Bảng giá đất 2020-2024 so với giá đất tại Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 31/01/2019.

a) Giá đất thương mại dịch vụ và giá đất, sản xuất kinh doanh không phải là đất thương mại, dịch vụ. 

- Giá đất thương mại dịch vụ được xác định bằng 80% giá đất ở cùng vị trí (tại Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 được xác định bằng 85% giá đất ở cùng vị trí).

- Giá đất, sản xuất kinh doanh không phải là đất thương mại, dịch vụ được xác định bằng 60% giá đất ở cùng vị trí (tại Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 được xác định bằng 65% giá đất ở cùng vị trí).

b) Sửa đổi giá đất một một số tuyến đường bất hợp lý hoặc chưa phù hợp.
	STT
	Tên đường
	Giá đất ở tại 06/2019/QĐ-UBND (1.000 đ/m2)
	sửa lại (1.000 đ/m2)
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Duy Hiệu
	
	
	

	
	Vị trí 1
	56.990
	46.010
	Đã sửa lại giá đất tại Phụ lục 01

	
	Vị trí 2
	20.930
	17.750
	

	
	Vị trí 3
	17.050
	15.140
	

	
	Vị trí 4
	13.950
	11.740
	

	
	Vị trí 5
	11.370
	10.120
	

	2
	Phan Tôn
	
	
	

	
	 - Đoạn 7,5m
	55.760
	63.930
	Do nhầm lẫn trong quá trình soạn thảo nên đảo lại giá cho phù hợp (đã sửa lại giá đất tại Phụ lục 01)

	
	 - Đoạn 5,5m
	63.930
	55.760
	

	3
	Nguyễn Du
	
	
	

	
	Vị trí 2
	41.330
	28.520
	UBND quận Hải Châu đề nghị điều chỉnh giá đất Vị trí 2 của đường Nguyễn Du cho phù hợp với các đường trong cùng khu vực (đã sửa lại giá đất tại Phụ lục 01)

	4
	Lê Duẩn
	
	
	

	
	 - Đoạn 2 bên cầu Sông Hàn
	98.800
	84.970
	So sánh với Đường Biện Biên Phủ: thì giá đất Đoạn 2 bên hầm chui bằng 86%  giá đất đoạn từ Lý Thái Tổ đến Hà Huy Tập (đã sửa lại giá đất tại Phụ lục 01)

	5
	Trần Phú
	
	
	

	
	- Đoạn 2 bên hầm chui
	98.800
	84.970
	Tương tự như đoạn 2 bên cầu Sông Hàn (đã sửa lại giá đất tại Phụ lục 01)


c) Các tuyến đường phân đoạn, điều chỉnh, loại bỏ các tuyến đường, khu dân cư
	STT
	Tên đoạn đường phố, khu dân cư trước tại 06/2019/QĐ-UBND
	Tên đoạn đường phố, khu dân cư sau khi điều chỉnh, sửa đổi
	Lý do điều chỉnh, sửa đổi

	I
	Quận Hải Châu
	
	

	1
	Đống Đa
	- Đoạn từ đường 3 tháng 2 đến đường Ông Ích Khiêm
	Đoạn đường cũ

	
	
	- Đoạn từ đường 3 tháng 2 đến đường Như Nguyệt
	Đặt tiếp tên đường Đống Đa tại Nghị quyết 193, nên đã tách đoạn cho phù hợp. Đoạn này không có khu dân cư

	2
	 Hàn Mạc Tử
	 
	 

	
	- Đoạn có mặt cắt 6m
	- Đoạn có mặt cắt đường rộng 5,5m có vỉa hè
	Do độ rộng đường thay đổi và có vỉa hè

	3
	Khu dân cư Biệt thự Đảo Xanh 1 nằm trong    Mục I.2 – Phụ lục 03
	Loại bỏ
	Do đã đặt tên đường tại Nghị quyết 193 

	4
	Khu phía đông đường 2/9 (trừ khu đất nằm trong dự án công viên Châu Á thuộc phường Hòa Cường Bắc) nằm trong    Mục I.2 – Phụ lục 03
	Các khu dân cư phía Đông đường 2/9 thuộc địa bàn phường Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam
	Do khu vực này đã được đặt tên đường theo Nghị quyết số 274/2019/NQ-HĐND

	5
	Các khu dân cư phía đông đường 2/9 (địa bàn phường Phước Ninh; Bình Hiên; Bình Thuận; Hòa Thuận Đông) tại Mục I.3 – Phụ lục 03
	Loại bỏ
	Do đã đặt tên đường trong khu dân cư

	6
	Các đường chưa đặt tên phía đông đường Trần Đăng Ninh (Khu dân cư giữa đường Quy Mỹ và đường Nguyễn Lộ Trạch thuộc phường Hòa Cường Nam) tại Mục I.5 – Phụ lục 03
	Loại bỏ
	Lý do đã được đặt tên đường Hóa Sơn 9 và Hóa Sơn 10

	II
	Quận Thanh Khê
	
	

	1
	Khu dân cư B,C,D Thanh Lộc Đán nằm trong  Mục II.3 – Phụ lục 03
	Loại bỏ
	Do đã đặt tên đường trong khu dân cư

	2
	Các khu dân cư gia đình quân đội: Khu gia đình quân đội Cổng 2F372 (An Khê); Nhà ở gia đình quân đội thuộc Cục Chính trị QK5 Mục II.1 – Phụ lục 03
	Loại bỏ
	Do đã đặt tên đường trong khu dân cư

	3
	 KDC Tân An Mục II.2 – Phụ lục 03
	Loại bỏ
	Do đã đặt tên đường trong khu dân cư

	4
	KDC Phố Chợ Tân An  nằm trong Mục II.4 – Phụ lục 03
	Loại bỏ
	Do đã đặt tên đường trong khu dân cư

	III
	Quận Sơn Trà
	
	

	1
	Trương Định
	 
	 

	
	 - Đoạn đã nâng cấp
	 - Đoạn 10,5m
	Đã hoàn thiện xong

	
	 - Đoạn chưa nâng cấp
	 - Đoạn 7,5m
	Đã hoàn thiện xong

	2
	 Dương Đình Nghệ
	 
	 

	
	 - Đoạn chưa nâng cấp (từ Ngô Quyền đến đoạn 7,5m)
	 - Đoạn từ Ngô Quyền đến Huy Du
	Các tuyến đã đặt tên

	
	 - Đoạn 7,5m đến đường 45m (đường dây điện 110kV)
	 - Đoạn từ Huy Du đến Chính Hữu
	Các tuyến đã đặt tên

	
	 - Đoạn đường 45m (đường dây điện 110kV) đến Võ Nguyên Giáp
	 - Đoạn từ Chính Hữu đến Võ Nguyên Giáp
	Các tuyến đã đặt tên

	3
	Đường từ Nguyễn Công Trứ đến Đông Kinh Nghĩa Thục (Phụ lục 01, STT 2176)
	Loại bỏ
	Đặt tên theo Nghị Quyết là đường Chính Hữu

	IV
	Quận Ngũ Hành Sơn
	
	

	1
	Mỹ Đa Đông 8
	Mỹ Đa Đông 8
	

	
	- Đoạn 4m
	- Đoạn 4m
	

	
	- Đoạn 3,5m
	- Đoạn nối tiếp đường Mỹ Đa Đông 8 chưa đặt tên: 
	

	2
	Trần Văn Thành
	Trần Văn Thành
	

	
	- Đoạn từ Hồ Xuân Hương đến Vũ Mộng Nguyên
	- Đoạn từ Hồ Xuân Hương đến Vũ Mộng Nguyên
	

	
	- Đoạn còn lại
	- Đoạn nối tiếp đường Trần Văn Thành chưa đặt tên
	Giá đất bằng 80% đường Khuê Mỹ Đông 4 (5,5m) = 23.760.000 x 80% = 19.008.000đ làm tròn 19.000.0000đ/m2

	V
	Quận Liên Chiểu
	
	

	1
	Đường Nguyễn Tất Thành
	Đường Nguyễn Tất Thành
	Đường Nguyễn Tất Thành có đoạn đường dài, các thửa đất từ Trần Đình Tri đến Nguyễn Sinh Sắc có sự khác biệt (cao hơn so với  Đoạn từ Nguyễn Lương Bằng đến Trần Đình Tri và thấp hơn Đoạn từ Nguyễn Sinh Sắc đến cầu Phú Lộc) nên tách 02 đoạn tại QĐ 06/2019/QĐ-UBND thành 03 đoạn, các đoạn còn lại giữ nguyên

	
	
	- Đoạn từ Nguyễn Lương Bằng đến Trần Đình Tri
	

	
	Đoạn từ Nguyễn Lương Bằng đến cầu Hồ Tùng Mậu 
	Đoạn từ Trần Đình Tri đến Nguyễn Sinh Sắc
	

	
	Đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Phú Lộc
	Đoạn từ Nguyễn Sinh Sắc đến cầu Phú Lộc
	

	2
	Các Khu dân cư
	 
	 

	
	Khu dân cư Golden Hills và Khu đô thị Ecorio tại Mục VI.6 Phụ lục 03.
	Khu dân cư Golden Hills, Khu đô thị Xanh Bàu Tràm Lakeside và Khu đô thị Ecorio
	Bổ sung thêm Khu đô thị Xanh Bàu Tràm Lakeside

	3
	Đường Nguyễn Khuyến
	Đường Nguyễn Khuyến 
	Lấy giá đất bằng Đoạn từ Tôn Đức Thắng đến giáp bùng binh - Đoạn 7,5 m đã nâng cấp); Đoạn còn lại của đường Nguyễn Khuyến đã GPMB hiện không còn hiện trạng

	
	 - Đoạn từ Tôn Đức Thắng đến giáp bùng binh - Đoạn 7,5 m đã nâng cấp
	
	

	
	 - Đoạn từ đường 7,5m đã nâng cấp đến Nguyễn Sinh Sắc
	
	

	4
	Đường Nam Trân 
	 
	 

	
	- Đoạn từ Tôn Đức Thắng đến đường 10,5m chưa đặt tên
	- Đoạn từ Tôn Đức Thắng đến Nguyễn Tường Phổ
	Các tuyến đường 10,5m cắt ngang đường Nam Trân đã được đặt tên.

mới đặt tiếp tên Nam Trân – từ đường sắt đến Hoàng Thị Loan

	
	- Đoạn từ đường 10,5m chưa đặt tên đến đường sắt
	- Đoạn từ Nguyễn Tường Phổ đến Hoàng Thị Loan
	

	5
	Đường Phạm Như Xương
	
	

	
	– Đoạn từ Nam Cao đến cổng chào 532 
	- Đoạn từ Nam Cao đến Khánh An 1
	Mới đặt tiếp tên đường tại Nghị quyết số 274; từ Phạm Như Xương đến Khánh An 1

	6
	Các Khu dân cư
	 
	 

	
	Khu đô thi Phước Lý, Khu Tái định cư Phước Lý 6 tại Mục VI.2  Phụ lục 03.
	Khu đô thi Phước Lý, Khu Tái định cư Phước Lý 6, Khu gia đình quân nhân Sư đoàn 375
	Bổ sung thêm Khu gia đình quân nhân Sư đoàn 375 

	
	Các khu dân cư phường Hòa Minh (trừ các khu dân cư Trung
tâm đô thị mới Tây Bắc, Khu đô thị Phước Lý, Khu Tái định cư
Phước lý 6) tại Mục VI.3  Phụ lục 03.
	Khu dân cư Hòa Minh 5, Khu Tái định cư Hòa Minh 5, Khu Tái định cư Foodinco, Khu dân cư phía Tây đường Nguyễn Huy Tưởng
	Tách các khu dân cư còn lại của phường Hòa Minh

	
	
	Các khu dân cư còn lại
	

	7
	 Đường Ngô Xuân Thu:
	 
	 

	
	 - Đoạn từ Nguyễn Văn Cừ đến giáp tường rào phía Tây Trường Cao đẳng Giao thông 2
	Đoạn từ Nguyễn Văn Cừ đến giáp tường rào phía Tây Trường Cao đẳng Giao thông 2 (Bên trái tuyến đến hết số nhà 91).
	Bổ sung thêm phía trái tuyến để chia đoạn cho phù hợp

	
	 - Đoạn từ phía Tây Trường Cao đẳng Giao thông 2 đến cuối đường
	Đoạn còn lại
	

	8
	Các Khu dân cư
	 
	 

	
	Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc và các khu
dân cư Thanh Vinh, Đà Sơn và Khánh Sơn
	Các khu dân cư thuộc phường Hòa Hiệp Bắc;
Các khu dân cư thuộc phường Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh
Bắc (trừ khu dân cư Khánh Sơn; khu dân cư Thanh Vinh, Đà Sơn
	Tách riêng mục khu dân cư Hòa Hiệp Bắc

	VI
	Quận Cẩm Lệ
	
	

	1
	Quốc lộ 1A, (số thứ tự 1711) thuộc địa bàn quận Cẩm Lệ
	Trường Chinh
	Đã đặt tên đường tại Nghị quyết 193  là đường Trường Chinh từ Cầu Vượt Hòa Cầm đến giáp cầu đỏ

	2
	Cách Mạng Tháng 8
	 Cách Mạng Tháng 8
	 

	
	Đoạn từ Nguyễn Nhàn đến Quốc lộ 1A
	- Đoạn từ Nguyễn Nhàn đến chân Cầu Vượt Hòa Cầm
	Quốc lộ 1A được đặt tên đường Trường Chinh

	
	
	- Đoạn còn lại (Đoạn 02 bên cầu vượt Hòa Cầm)
	Bổ sung thêm giá đất đoạn 02 bên cầu vượt Hòa Cầm); giá đất đằng đoạn cuối Trường Chinh là: VT1: 10.380.000đ/m2; các vị trí còn lại tương tự.

	3
	Các đường thuộc Khu Xí nghiệp Lâm sản Hoà Vang (cũ) Đường từ QL 14B đến Đài liệt sĩ Hoà Vang (đường nhựa cũ) tại Phụ lục 01, STT 2174
	Loại bỏ
	Do đã đặt tên đường Tôn Đản 

	VII
	Huyện Hòa Vang
	
	

	1
	 Đô Đốc Lân
	 
	 

	
	- Đoạn từ đường 15m chưa có tên đến Hoàng Châu Ký
	 - Đoạn từ đường 15m chưa có tên đến Hoàng Châu Ký
	Khả năng sinh lời đoạn từ Thu Bồn đến Vũ Thạnh tương đương với đoạn phía trên

	
	- Đoạn từ Hoàng Châu Ký đến Thu Bồn
	 - Đoạn từ Hoàng Châu Ký đến Vũ Thạnh
	

	
	- Đoạn còn lại
	 - Đoạn còn lại
	

	2
	Lê Văn An
	- Phía có vỉa hè
	Phía có vỉa hè có lợi thế tốt hơn, Phía không có vỉa hè giảm 10% so vói phía có vỉa hè

	
	
	- Phía không có vỉa hè 
	

	3
	1. Khu TĐC Hòa Liên 2,3,4 và Khu tái định cư phục vụ giải tỏa phần mở rộng Khu Công nghệ cao và Khu phụ trợ Khu Công nghệ cao thành - Xã Hòa Liên
	Khu TĐC Hòa Liên 2,3,4 
	Hai khu dân cư riêng biệt, mức giá khác nhau

	
	
	Khu tái định cư phục vụ giải tỏa phần mở rộng Khu Công nghệ cao và Khu phụ trợ Khu Công nghệ cao thành 
	

	4
	Khu tái định cư Tân Ninh (Mục VII.8 Phụ lục 03)
	Loại Bỏ
	Không có Khu tái định cư Tân Ninh

	5
	 */. Khu A2-12 vệt khai thác quỹ đất hai bên tuyến đường
Nguyễn Tất Thành nối dài - xã Hòa Liên (Mục VII.8 Phụ lục 03)
	Loại Bỏ 
	 Đã được quy định tại Mục Khu TĐC xã Hòa Liên và các đường thuộc Khu A2-12 Vệt
khai thác quỹ đất hai bên tuyến đường Nguyễn Tất Thành
nối dài

	6
	 Đoạn từ giáp Quốc lộ 14B đến cầu Giăng (thuộc Quốc lộ 14G) tại Phụ lục 02
	Đường Quảng Xương - Đoạn từ giáp Quốc lộ 14B đến cầu Giăng (thuộc Quốc lộ 14G)
	Đã được đặt tên là đường Quảng Xương

	7
	Đoạn từ cầu Giăng đến giáp Quốc lộ 14B (thuộc Quốc lộ 14B cũ) ) tại Phụ lục 02
	Đường Quảng Xương - Đoạn từ cầu Giăng đến giáp đường vào Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang (thuộc Quốc lộ 14B cũ)
	Đã được đặt tên là đường Quảng Xương

	
	 - Đoạn từ cầu Giăng đến cua Bảy Nhâm
	 - Đoạn từ cầu Giăng đến cua Bảy Nhâm
	

	
	 - Đoạn từ cua Bảy Nhâm đến giáp Đường vào chợ Túy Loan cũ
	 - Đoạn từ cua Bảy Nhâm đến giáp Đường vào chợ Túy Loan cũ
	

	
	 - Đoạn từ Đường vào chợ Túy Loan cũ đến giáp Cầu Túy Loan
	 - Đoạn từ Đường vào chợ Túy Loan cũ đến giáp Cầu Túy Loan
	

	
	- Đoạn từ Cầu Túy Loan đến giáp Quốc lộ 14B mới
	 - Đoạn còn lại
	

	8
	Quốc lộ 14B (xã Hòa Khương) tại Phụ lục 02
	Quốc lộ 14B 
	Tiếp thu ý kiến của UBMT TQVN: Không phân đoạn

	
	 - Đoạn từ giáp Hòa Phong đến Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Khương
	
	

	
	 - Đoạn từ Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Khương đến giáp ranh giới tỉnh Quảng Nam
	
	


d) Bổ sung giá đất từ Vị trí 1 đến Vị trí 5, gồm các đường sau đây :

	TT
	Tên đường phố
	Địa bàn
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4
	Vị trí 5
	Bổ sung
	Ghi chú

	1
	Cầu Đỏ - Túy Loan
	HV-CL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 - Phía có vỉa hè
	HV-CL
	 
	4.320
	3.700
	3.030
	2.470
	VT2-5
	bằng đoạn không có vỉa hè

	2
	Dương Loan
	CL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 - Đoạn 10,5m
	CL
	 
	4.050
	3.290
	2.300
	1.780
	VT2-5
	dựa theo Phạm Hùng

	3
	Đa Mặn 6
	NHS
	 
	10.630
	9.160
	7.490
	6.090
	VT2-5
	bằng Đa Mặn 7

	4
	Mỹ Đa Đông 10
	NHS
	 
	16.060
	13.870
	11.390
	9.330
	VT2-5
	bằng Mỹ Đa Đông 8

	5
	Mỹ Đa Đông 12
	NHS
	 
	16.060
	13.870
	11.390
	9.330
	VT2-5
	bằng Mỹ Đa Đông 8

	6
	Nam Thành
	NHS
	 
	3.980
	3.410
	2.790
	2.290
	VT2-5
	bằng Ấp Bắc

	7
	Vạn Tường
	NHS
	 
	3.980
	3.410
	2.790
	2.290
	VT2-5
	bằng Ấp Bắc

	8
	Yersin
	NHS
	 
	10.300
	8.900
	7.260
	5.900
	VT2-5
	dựa theo K20

	9
	Đường số 1 Khu công nghiệp Hoà Cầm
	CL
	6.570
	 
	 
	 
	 
	VT1
	dựa theo đường Cầu Đỏ - Túy Loan

	10
	Đường quy hoạch 10,5m từ đường Trần Đại Nghĩa vào trường Cao đẳng CNTT Hữu Nghị Việt Hàn
	NHS
	8.880
	4.740
	4.030
	3.320
	2.610
	VT1-5
	dựa theo Trà Khê 3 và kiệt Huỳnh Bá Chánh

	11
	Đường quy hoạch 10,5m từ Lê Quang Đạo đến kiệt 116 Nguyễn Văn Thoại
	NHS
	53.570
	 
	 
	 
	 
	PL 3
	Bằng Đỗ Bá đoạn 2

	12
	K20
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đoạn còn lại
	
	22.090
	
	
	
	
	
	Độ rộng đường 10,5m

	13
	Tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương thuộc địa bàn các xã Hòa Châu, Hòa Phước, Hòa Tiến, Hòa Khương
	HV
	 
	 
	 
	 
	 
	PL 2
	

	 
	Xã Hòa Châu
	HV
	4.000
	 
	 
	 
	 
	 
	Đánh giá so sánh với tuyến đường ĐT 605 xã Hòa Châu

	 
	Xã Hòa Phước
	HV
	4.000
	 
	 
	 
	 
	 
	Đánh giá so sánh với tuyến đường ĐT 605 xã Hòa Phước

	 
	Xã Hòa Tiến
	HV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- Đoạn từ giáp Hòa Châu đến đường liên thôn Lệ Sơn - La Bông (kể cả khu TĐC cho các hộ mặt đường ĐT 605)
	HV
	6.000
	 
	 
	 
	 
	 
	Đánh giá so sánh với tuyến đường ĐT 605 xã Hòa Tiến

	 
	- Đoạn còn lại
	HV
	4.000
	 
	 
	 
	 
	 
	Đánh giá so sánh với tuyến đường ĐT 605 xã Hòa Tiến

	 
	Xã Hòa Khương
	HV
	4.000
	 
	 
	 
	 
	 
	Đánh giá so sánh với tuyến đường QL 14B xã Hòa Khương

	14
	Khu dân cư Hòa Nhơn thuộc xã Hòa Nhơn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	PL 3
	Lấy bằng Khu TĐC Hòa Nhơn

	 
	- Đường 5,5m
	 
	4.000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	15
	Khu TĐC trung tâm xã Hòa Bắc và Khu TĐC Tà Lang Giàn Bí thuộc địa bàn xã Hòa Bắc
	HV
	 
	 
	 
	 
	 
	PL 3
	Lấy bằng khu dân cư Nam Yên

	 
	- Đường 5,5m
	 
	432
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- Đường 7,5m
	 
	454
	 
	 
	 
	 
	 
	

	16
	Khu tái định cư phía Đông bến xe phía Nam mở rộng thuộc xã Hòa Phước
	HV
	 
	 
	 
	 
	 
	PL 3
	Lấy bằng Khu tái định cư phía Đông bến xe phía Nam

	 
	- Đường 5,5m
	 
	4.470
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- Đường 7,5m
	 
	5.210
	 
	 
	 
	 
	 
	

	17
	Khu dân cư phía Tây Bắc KTĐC số 6 - Vệt khai thác quỹ đất  đường ĐT 602
	HV
	 
	 
	 
	 
	 
	PL 3
	Lấy bằng khu TĐC số 6 Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến đường ĐT 602

	 
	- Đường 5,5m
	 
	2.650
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- Đường 7,5m
	 
	3.170
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- Đường 10,5m
	 
	3.630
	 
	 
	 
	 
	 
	


e) Bổ sung giá đất đối với 290 tuyến đường mới đặt tên.

Trên cơ sở giá đất tại Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND, căn cứ vào giá đất các đường lân cận trong cùng khu vực, cùng mặt cắt và hạ tầng kỹ thuật với các đường mới đặt tên để ban hành giá đất cho phù hợp, cụ thể:

- Bổ sung giá đất 179 tuyến đường mới đặt tên tại Nghị Quyết số 193/2018/ NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND thành phố (kèm theo).

- Bổ sung giá đất 111 tuyến đường mới đặt tên tại Nghị Quyết số 274/2019 NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND thành phố (kèm theo).

2. Liên quan đến điều chỉnh một số quy định kèm theo Quyết định

Về bảng quy định tại dự thảo bảng giá đất nhìn chung được kế thừa lại quy định của Quyết định 46/2016/QĐ-UBND và Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND; trên cơ sở tiếp thu góp ý của UBND các quận huyện, các ngành liên quan, UBND thành phố đề nghị bảng quy định (kèm theo).

 VIII. Đánh giá sự phù hợp hoặc chưa phù hợp của giá đất trong dự thảo bảng giá đất so với khung giá đất; kết quả điều tra giá đất thị trường; kết quả thực hiện điều chỉnh bảng giá đất hiện hành:

1. Đối với đất nông nghiệp: tất cả các loại đất nông nghiệp đều nằm trong khung giá đất của Chính phủ.
2. Đối với đất phi nông nghiệp:

Tất cả các loại đất phi nông nghiệp tại nông thôn đều nằm trong khung giá đất của Chính phủ; giá đất tại đô thị nằm trong khung giá đất quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019, cụ thể:
+ Giá đất ở tại đô thị có giá cao nhất là 98.800.000 đồng/m2 

+ Giá đất TMDV tại đô thị có giá cao nhất là 79.040.000 đồng/m2 

+ Giá đất SXKD tại đô thị có giá cao nhất là 59.280.000 đồng/m2 

3. Xử lý giá đất giáp ranh giữa TP Đà Nẵng với tỉnh Quảng Nam.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 13 Nghị định 44/2014NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ TN&MT:

"2. Xử lý giá đất tại khu vực giáp ranh

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 13 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP để quy định khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là khu vực giáp ranh).

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi dự thảo bảng giá đất của địa phương cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có đất giáp ranh để lấy ý kiến; đăng dự thảo bảng giá đất liên tục trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo bảng giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có đất giáp ranh phải có văn bản trả lời.

Trường hợp chênh lệch về mức giá đất tại khu vực giáp ranh trong dự thảo bảng giá đất vượt mức quy định tại Khoản 2 Điều 13 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP (tức là quá 30%) thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có đất giáp ranh phải thống nhất với nhau về mức giá đất dự kiến ban hành tại khu vực giáp ranh.

Trường hợp không thống nhất được thì báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để giải quyết. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường không thống nhất được giá đất tại khu vực giáp ranh thì Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Về giá đất giáp ranh giữa thành phố Đà Nẵng với tỉnh Quảng Nam, cụ thể:

- Tỷ lệ giá đất giáp ranh giữa thành phố Đà Nẵng với tỉnh Quảng Nam đối với đất ở bình quân là 56%, trong đó có một số tuyến đường giá đất ở Đà Nẵng thấp hơn Quảng Nam.

- Tỷ lệ giá đất giáp ranh giữa thành phố Đà Nẵng với tỉnh Quảng Nam, đối với đất nông nghiệp bình quân thấp hơn khoảng 21% so với tỉnh Quảng Nam.

Việc khảo sát các tuyến đường giáp ranh với tỉnh Quảng Nam được thực hiện theo đúng trình tự xây dựng bảng giá đất. Mặt khác giá đất tại bảng giá đất còn phụ thuộc vào tình hình kinh tế tại địa phương. Do vậy, UBND thành phố Đà Nẵng nhận thấy giá đất giáp ranh là phù hợp với thực tế.

IX. Đánh giá tác động của dự thảo bảng giá đất điều chỉnh đến tình hình kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư:

1. Giá các loại đất quy định tại Bảng giá đất được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 114 Luật Đất đai 2013, cụ thể gồm:

- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

- Tính thuế sử dụng đất;

- Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

- Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
2. Với mục đích xây dựng bảng giá đất, Dự thảo Bảng giá các loại đất 05 năm (2020 - 2024) về cơ bản có tác động đến tình hình kinh tế của hộ gia đình, cá nhân và tổ chức sử dụng đất, cụ thể:
a. Đối với hộ gia đình, cá nhân: Việc xây dựng bảng giá đất lần này không ảnh hưởng đến hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn thành phố trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính như: nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp sang đất ở, chuyển nhượng quyền sử dụng đất do dự thảo bảng giá đất được xây dựng trên mặt bằng giá đất tại Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND. 

b. Đối với tổ chức, kinh tế:

- Việc xây dựng bảng giá đất lần này hỗ trợ một phần đối với tổ chức kinh tế thuê đất trả tiền hàng năm trong giai đoạn 2020-2024, do dự thảo bảng giá đất được xây dựng trên mặt bằng giá đất tại Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND, đồng thời được phân vệt khu đất, đối với khu đất 02 mặt tiền trở lên thì hệ số đặc biệt chỉ áp dụng trong phạm vi 50m, đồng thời giá đất TMDV và đất SXKD giảm hơn 5% so với mặt bằng tại Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND. 
- Về chính sách thu hút đầu tư: Trường hợp nhà đầu tư tham gia vào dự án thông qua 02 kênh đầu tư như sau:

+ Trường hợp thông qua việc nhận chuyển nhượng từ Nhà đầu tư khác thì giá đất được giao dịch và thỏa thuận giữa người mua và người bán, nên giá đất trong bảng giá đất do Nhà nước quy định không tác động đến việc nhận chuyển nhượng, chỉ tác động đến các khoản thu nghĩa vụ tài chính từ đất đai.

+ Trường hợp Nhà đầu tư tham gia vào dự án thì phải thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, mà giá đất được xác định là giá đất cụ thể. Do vậy, giá đất trong bảng giá đất do Nhà nước quy định không tác động đến việc triển khai thực hiện các dự án.

- Đối với giá đất trong Khu công nghệ cao (CNC): Giá đất trong khu công nghệ cao điều chỉnh lần này bằng với giá đất tại Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND thành phố. Do đó, dự thảo bảng giá đất trong bảng giá đất đối với Khu CNC không bị ảnh hưởng đến chính sách thu hút đầu tư trong Khu CNC.
Ủy ban nhân dân thành phố kính trình HĐND thành phố thông qua để UBND thành phố thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Đính kèm theo Tờ trình này có:

- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố;
- Công văn số 564/STP-XDKTVB ngày 26 tháng 02 năm 2020 của Sở Tư pháp về việc thẩm định văn bản;

- Công văn số 308/MTTQ-BTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng;

- Công văn số 27/HĐTĐGĐ ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng thẩm định Bảng giá đất thành phố;

 - Bảng tổng hợp góp ý của các sở, ngành, địa phương liên quan;

- Dự thảo các Phụ lục về bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2020-2024./.

	Nơi nhận: 

- Như trên;

- CT và các PCT UBND Tp;

- Các Sở: TN&MT, Tài chính;

- VP: PCVP, P. KTTC, TKTH;
- Lưu: VT, STNMT.
	     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

      CHỦ TỊCH 
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